
STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Chiết khấu
(Discount)

Thành tiền 
(Amount)

Thuế
suất
(VAT
rate)

Tiền thuế
(VAT)

A B C 1 2 3 4 = 1 x 2 - 3 5 6

1 Tai heo muối 200g Túi 1 52.259 0 52.259 8% 4.181
2 Bắp bò muối 200g Túi 2 82.520 0 165.040 8% 13.203
3 Giò tai lưỡi xào 250g Túi 1 47.172 0 47.172 8% 3.774
4 Giò sụn gà 250g Túi 3 57.387 0 172.161 8% 13.773

 (Trả lại hàng nhập mua)        
         

Tổng hợp
(Insummary)

Thuế
suất
(VAT
rate)

Thành tiền chiết khấu
(Amount discount)

Thành tiền trước
thuế GTGT

(Amount exclusive
of VAT)

Tiền thuế
GTGT

(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán
(Amount inclusive of VAT)

Hàng hóa chịu thuế suất 10%
Hàng hóa chịu thuế suất 8% 0 436.632 34.931 471.563
Hàng hóa chịu thuế suất 5%
Hàng hóa chịu thuế suất 0%
Hàng hóa không chịu thuế GTGT: KCT
Hàng hóa không kê khai nộp thuế: KKKNT
Tổng tiền thanh toán (Total
payment):  436.632 34.931 471.563

Số tiền viết bằng chữ (In words): Bốn trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng chẵn 

Người mua hàng 
Buyer

(Chữ ký số (nếu có))
(Digital certificate (if any))

Người bán hàng 
Seller

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)
(Digital certificate)

Signature Valid
Được ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA
FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ngày ký: 05/12/2023

 

 
Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): go2zj9ml25     Trang tra cứu (Search on Website): https://tracuuhoadon.fpt.com.vn/search.html 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)(Need to check, compare before delivering and receiving invoice)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 1900636191 Trang 1/1

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001
Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 0868537223 Fax:
Số tài khoản (Account No.):

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện hóa đơn điện tử 
Ngày (Date) 05 tháng (month) 12  năm (year)  2023

Ký hiệu (Serial No): 1C23TSV
Số (Invoice No.): 00246114
Mã CH/MS (CH/MS Code):

Mã CQT: 0086E75B992D104644B7BD887D6A4C27B7
Họ tên người mua hàng (Buyer):   

Tên đơn vị (Company):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số thuế (Tax code):  0309391503 Hình thức thanh toán (Payment method):  TM/CK/BTCN 

Số tài khoản (Acc No.):  


